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Câu 1. Nêu những khó khăn và thuận lợi của thành phố Hồ Chi Minh trước tình trạng dân số thành phố Hồ Chí Minh ngày càng đông? 

* Khó khăn:  Việc quản lý dân cư, bố trí nơi ở, việc làm, giữ gìn an ninh trật tự, ô nhiễm môi trường
* Thuận lợi: Là nguồn lao động dồi dào, giúp thúc đẩy kinh tế thành phố phát triển 
Câu 2. Nhà Hán đã tổ chức cai trị Âu Lạc như thế nào? Nêu nhận xét gì về cách sắp đặt quan lại của nhà Hán? 
* Nhà Hán đã tổ chức cai trị Âu Lạc:
 
- Chia Âu Lạc thành 3 quận, và gộp với 6 quận của Trung Quốc thành Châu Giao.

 
- Đứng đầu Châu là Thứ Sử, đứng đầu quận là Thái Thú coi về chính trị, Đô úy coi việc quân sự ( đều là người Hán). Dưới quận là huyện do Lạc tướng người Việt cai quản. 

* Nhận xét gì về cách đặt quan lại của nhà Hán:
 
 Bố trí người Hán cai trị đến cấp Châu,  quận, còn cấp huyện, xã vẫn do Lạc tướng người Việt cai quản như cũ. 
Câu 3. Sau khi giành được độc lập Hai Bà Trưng đã làm gì ? Việc nhân dân ta lập đền thờ Hai Bà Trưng và các vị tướng ở khắp nơi đã nói lên điều gì ? 

* Sau khi giành được độc lập Hai Bà Trưng đã làm gì:
 Trưng Trắc lên làm vua ( Trưng Vương ), đóng đô ở Mê Linh và phong tước cho người có công, lập lại chính quyền. Xá thuế 2 năm liền cho dân. Bãi bỏ luật pháp hà khắc và các thứ lao dịch nặng nề của nhà Hán. 
* Việc nhân dân ta lập đền thờ Hai Bà Trưng và các vị tướng ở khắp nơi đã nói lên điều gì:
 Sự thương tiếc kính trọng và ghi nhớ công ơn Hai Bà Trưng cùng những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của đất nước. Khẳng định tinh thần không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ của nhân dân ta. 
Câu 4. Em hãy cho biết xã hội thời Văn Lang – Âu Lạc đã bị phân hóa thành những  tầng lớp nào? 
 
*  Em hãy cho biết xã hội thời Văn Lang – Âu Lạc đã bị phân hóa thành những  tầng lớp nào:
- Phân hóa thành 3 tầng lớp: Quý tộc, nông dân công xã và nô tỳ. 

- Xã hội đã có sự phân biệt giàu nghèo. Bộ phận giàu là quý tộc, họ chiếm địa vị thống trị và bóc lột đông đảo thành viên công xã.
Câu 5: Theo em việc chính quyền đô hộ mở một số trường học ở nước ta nhằm mục đích gì?
- Tạo ra tầng lớp người Việt nhằm phục vụ cho chính quyền đô hộ. 
 - Tuyên truyền luật lệ, phong tục tập quán của người Hán.

 - Tuyên truyền tôn giáo là công cụ phục vụ cho mục đích xâm lược. 
Câu 6. Cuộc khởi nghĩa Lý Bí diễn ra như thế nào? *Cuộc khởi nghĩa Lý Bí diễn ra như thế nào?

 
- Mùa xuân 542, Lý Bí phất cờ khởi nghĩa. Trong vòng 3 tháng nghĩa quân đã chiếm được hầu hết các quận, huyện. Tiêu Tư hoảng sợ, bỏ thành chạy về Trung Quốc. 
 
- Tháng 4/542 nghĩa quân đánh bại quân tiếp viện của giặc giải phóng Hoan Châu. 

 
- Đầu 543, quân Lương sang đàn áp lần hai, nghĩa quân đón đánh giặc ở Hợp Phố. Phần lớn quân Lương bị tiêu diệt. Cuộc khởi nghĩa thắng lợi. 
Câu 7: Ý nghĩa to lớn của những việc làm mà Lý Bí đã thực hiện sau khi giành được độc lập? 
Việc Lý Bí lên ngôi, đặt tên nước là Vạn Xuân, xây dựng kinh đô chứng tỏ nước ta có giang sơn, bờ cõi riêng. Khẳng định ý chí giành độc lập của dân tộc, mong đất nước mãi mãi thanh bình, yên vui, tươi đẹp.  
Câu 8.  Nền văn hóa của người Chăm có những nét đặc sắc gì ? 
- Có chữ viết riêng, bắt nguồn từ chữ Phạn Ấn Độ.

 - Theo đạo Phật và đạo Bà La Môn.
 - Có tục hỏa táng người chết. 

 - Ở nhà sàn có thói quen ăn trầu cau. 

- Nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc đặc sắc: Tháp Chăm..
Câu 9: Những thành tựu về văn hóa và kinh tế của người Chăm và người Việt có điểm gì giống và khác nhau? 
   
* Giống:   Kinh tế:    - Nông nghiệp trồng lúa nước, một năm 2 vụ

                                               - Biết sử dụng công cụ sắt, dùng sức kéo của trâu bò. 

                            Văn hóa:   - Có thói quen ăn trầu. 

  
  * Khác:  Kinh tế:    - Làm ruộng bậc thang, sáng tạo ra xe guồng nước đưa nước vào tưới ruộng.
             
     Văn hóa:    - Có tục hỏa táng người chết, theo đạo Bà La Môn. 
Câu 10. Vì sao nói, chính sách đồng hóa của chính quyền phong kiến phương Bắc  đối với nước ta là chính sách thâm độc nhất?
- Muốn xóa bỏ nguồn gốc tổ tiên người Việt.
- Xóa tên nước ta trên bản đồ thế giới.

- Biến nước ta thành một quận của Trung Quốc.

- Dẫn đến nguy cơ mất dân tộc, mất nước của người Việt. 
Câu 11: Hơn 1000 năm đấu tranh giành độc lập, tổ tiên người Việt đã để lại cho con cháu đời sau những gì? 

Hơn 1000 năm đấu tranh giành độc lập, tổ tiên người Việt đã để lại cho con cháu đời sau:
- Lòng yêu nước, những tấm gương của các anh hùng dân tộc.

- Tinh thần đấu tranh bền bỉ vì độc lập của tổ quốc.

- Ý thức vươn lên, bảo vệ nền văn hóa dân tộc. 
Câu 12. Khúc Thừa Dụ dựng quyền tự chủ trong hoàn cảnh nào?  Việc Khúc Thừa Dụ tự xưng là Tiết Độ Sứ có ý nghĩa gì? 
* Khúc Thừa Dụ dựng quyền tự chủ trong hoàn cảnh nào ?  

Cuối thế kỷ IX nhà Đường suy yếu. Không còn khà năng giữ vững nền thống trị nhất là ở những vùng xa xôi như nước ta. Giữa năm 905, Khúc Thừa Dụ được sự ủng ủng hộ của nhân dân, đánh chiếm Tống Bình, tự xưng Tiết Độ Sứ, xây dựng chính quyền tự chủ. 
* Việc Khúc Thừa Dụ tự xưng là Tiết Độ Sứ có ý nghĩa gì? 

Chứng tỏ đất nước đã giành lại được quyền tự chủ, xóa bỏ chính quyền đô hộ của nhà Đường. 
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